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Công Ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Phát triển Rạng Đông trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản 

phẩm Solahart. Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý khách bảng báo giá với nội dung như sau: 

 

I. THÔNG TIN BÁO GIÁ SẢN PHẨM 

 

TT MÃ SP 
TÊN SẢN 

PHẨM 
HÌNH ẢNH THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM GIÁ BÁN 
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151BP 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy nước 

nóng năng 

lượng mặt 

trời sunheat 

solahart 

150L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN MÁY BỒN CHỨA 

Dung tích bình chứa : 150L 

Kích thước bình chứa : 1620mmx510mmx510mm 

Ruột bồn tráng men cao cấp. 

Thanh magie dài 1.8m hút kim loại nặng trong nước 

Chiều cao toàn hệ thống : 1670mmx2490mmx1120mm 

Thanh đốt điện trở bằng đồng 

Nguồn cung cấp điện : 220-240v 50-60hz 

Công suất thanh đốt điện trở : 1.8kw 

Áp lực nước tối đa: 800kpa 

Thiết lập van xả an toàn 1,000kpa 

Phù hợp cho 3-5 người sử dụng 

Xuất xứ Việt Nam – bảo hành 5 năm 

THÔNG TIN TẤM HẤP THU NHIỆT 

Diện tích 1.87m2 

Kích thước : 1943mmx1027mmx83mm 

Vật liệu tấm hấp thu nhiệt : Nhôm 

Bề mặt lớp phủ bột polyester màu đen 

Ống dẫn nước nóng làm bằng đồng 

Khay làm bằng thép sơn tĩnh điện dày 0.45mm 

Cách nhiệt lớp bảo ôn polyester dày 38mm 

Kính cường lực dày 3.2mm 
Xuất xứ Việt Nam – bảo hành 5 năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,790,000 
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181L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy nước 

nóng năng 

lượng mặt 

trời solahart 

super-shied 

180L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN MÁY BỒN CHỨA 

Dung tích bình chứa : 180L 

Kích thước bình chứa : 1620mmx510mmx510mm 

Ruột bồn tráng men cao cấp. 

Lớp vỏ bình chứa Solahart Premium là Stucco Aluminium, 

chống ăn mòn muối biển. 

Thanh magie dài 1.8m hút kim loại nặng trong nước 

Chiều cao toàn hệ thống : 1670mmx2530mmx510mm 

Thanh đốt điện trở bằng đồng công suất 2.4kw 

Nguồn cung cấp điện : 220-240v 50-60hz 

Áp lực nước tối đa: 800kpa 

Thiết lập van xả an toàn 1,000kpa 

Phù hợp từ 6-8 người sử dụng 

Xuất xứ Australia – bảo hành 5 năm 

 

THÔNG TIN TẤM HẤP THU NHIỆT 

Diện tích 1.87m2 

Kích thước : 1943mmx1027mmx83mm 

Vật liệu tấm hấp thu nhiệt : Nhôm 

Bề mặt lớp phủ bột polyester màu đen 

Ống dẫn nước nóng làm bằng đồng 

Khay làm bằng nhôm dày 0.7mm 

Cách nhiệt lớp bảo ôn polyester dày 38mm 

Kính cường lực dày 3.2mm 
Xuất xứ Việt Nam – bảo hành 5 năm 

 

 

 

Chân Sắt 

44,990,000 

 

 

 

 

 

Chân Nhôm 

49,990,000 
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302L 

 

Máy nước 

nóng năng 

lượng mặt 

trời solahart 

super-shied 

300L 

 

 

THÔNG TIN MÁY BỒN CHỨA 

Dung tích bình chứa : 300L 

Kích thước bình chứa : 2430mmx510mmx510mm 

Ruột bồn tráng men cao cấp. 

Lớp vỏ bình chứa Solahart Premium là Stucco Aluminium, 

chống ăn mòn muối biển. 

Thanh magie dài 1.8m hút kim loại nặng trong nước 

Chiều cao toàn hệ thống : 2480mmx2530mmx510mm 

Thanh đốt điện trở bằng đồng công suất 2.4kw 

 

 

 

Chân Sắt 

64,450,000 
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    Nguồn cung cấp điện : 220-240v 50-60hz 

Áp lực nước tối đa: 800kpa 

Thiết lập van xả an toàn 1,000kpa 

Phù hợp cho 8-10 người sử dụng. 

Xuất xứ Australia – bảo hành 5 năm 

THÔNG TIN TẤM HẤP THU NHIỆT 

Diện tích 1.87m2 

Kích thước : 1943mmx1027mmx83mm 

Vật liệu tấm hấp thu nhiệt : Nhôm 

Bề mặt lớp phủ bột polyester màu đen 

Ống dẫn nước nóng làm bằng đồng 

Khay làm bằng nhôm dày 0.7mm 

Cách nhiệt lớp bảo ôn polyester dày 38mm 

Kính cường lực dày 3.2mm 
Xuất xứ Việt Nam – bảo hành 5 năm 

 

 

 

 

 

 

Chân Nhôm 

68,890,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180L 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heatpump 

Atmos Air 

180L 

 

 

 

Dung tích bình chứa 180L 

Công suất nung nóng 1.7 kwh 

Công suất tiêu thụ 0.43 Kwh 

Hiệu số hiệu suất COP 3.9 5- Nhiệt độ nước tối đa - Chế 

độ heatpump 60 độ 

Cài đặt nhiệt độ tối đa 

Chế độ điện trở dự phòng 75 độ 

Chất làm lạnh R134a 

Nguồn điện 220-240V/50Hz/1ph 

Dòng điện định mức (A) 10.4 

Kết nối ống nước vào/ra ( inch) Rp 3/4 

Áp suất bình chứa tối đa KPA 850 

Cài đặt van an toàn bình chứa KPA 850 

Độ ồn ở khoảng cách 1m ≤ 48db ( A) 

Khả năng tái tạo nước nóng L/h 38 

Bộ trao đổi nhiệt ống đồng 

Kích thước Rộng x Cao mm : 540x1945 

Kích thước đóng gói dài x rộng x cao : 640x540x2030 

Trọng lượng tịnh 93kg 
Dây nhiệt độ môi trường vận hành -5 đến 43 độ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,890,000 
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270L 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heatpump 

Atmos Air 

270L 

 

 

Dung tích bình chứa 270L 

Công suất nung nóng 3.6 kwh 

Công suất tiêu thụ 0.94 Kwh 

Hiệu số hiệu suất COP 3.82 - Nhiệt độ nước tối đa - Chế 

độ heatpump 60 độ 

Cài đặt nhiệt độ tối đa 

Chế độ điện trở dự phòng 75 độ 

Chất làm lạnh R134a - Nguồn điện 220-240V/50Hz/1ph 

Dòng điện định mức (A) 13 

Kết nối ống nước vào/ra ( inch) Rp 3/4 

Áp suất bình chứa tối đa KPA 850 

Cài đặt van an toàn bình chứa KPA 850 

Độ ồn ở khoảng cách 1m ≤ 48db ( A) 

Khả năng tái tạo nước nóng L/h 77 

Bộ trao đổi nhiệt ống đồng 

Kích thước Rộng x Cao mm : 640x1955 

Kích thước đóng gói dài x rộng x cao : 720x750x2030 

Trọng lượng tịnh 129kg 

Dây nhiệt độ môi trường vận hành -5 đến 43 độ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,990,000 
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320MD 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streamline 

320L 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN BÌNH CHỨA 

Dung tích bình chứa 320 lít 

Lắp đặt Trong nhà/Ngoài trời 

Bộ điều khiển năng lượng mặt trời PN 299293 

Trọng lượng khi chưa có nước 92 kg - có nước: 418 kg 

Chiều cao 1.640 m - rộng 0,640 m - Độ sâu 0,680 m 

Loại thiết bị gia nhiệt : Điện trở bằng đồng 

Cung cấp điện áp 240V - 50hz - Áp lực cung cấp 800kpa 

Phụ kiện nén năng lượng mặt trời DN15 (đầu vào nóng và 

lạnh năng lượng mặt trời vào bình RP¾/20 

THÔNG TIN TẤM THU NHIỆT 

Diện tích tấm thu nhiệt 1,87 m2 

Chiều dài 1943 mm - Chiều rộng 1027 mm 

Chiều cao 83 mm - Dung tích 1,2 lít 

Áp suất nén 1000 kPa - Trọng lượng rỗng 33 kg 

Bề mặt hấp thụ bột polyester màu đen 

Vật liệu hấp thụ nhôm - Chất liệu dẫn nước ống đồng 
Chất liệu khay nhôm 0.7mm - Vật liệu cách nhiệt – sợi 

polyester - Kính cường lực dày 3.2mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,000,000 

Ghi chú: 

+ Báo giá trên đã bao gồm VAT 8%. 

+ Báo giá trên đã bao gồm bộ vật tư kết nối máy nước nóng. 
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+ Miễn phí vận chuyển và công lắp đặt tại TP. HCM, Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành, Dĩ An, Thuận An, Thủ 

Dầu Một, Tân Uyên, Bến Cát, Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức. Chi phí vận chuyển và lắp đặt ngoài khu vực trên sẽ 

được báo giá cụ thể tùy vào mái bằng hoặc mái ngói, dung tích máy nước nóng… 

+ Bảo hành bồn nước nóng và tấm nước nóng 5 năm, linh kiện và vật tư kết nối bảo hành 1 năm. 

+ Hiệu lực của báo giá đến hết ngày 31/03/2025 

II. NHỮNG LÝ DO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN CÔNG TY CHÚNG TÔI: 

1 - Là đại lý ủy quyền Solahart tốt nhất Việt Nam trong 3 năm liền: 2020 ,2021 và 2022. Chúng tôi cung cấp cho 

khách hàng những sản phẩm mới nhất đầy đủ giấy tờ CO-CQ . Đảm bảo linh kiện thay thế, không bị gián đoạn dịch 

vụ bảo hành bảo trì. 

2 - Đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chuyên môn bởi nhà máy Solahart và thường xuyên cập nhập những kiến thức 

mới nhất liên quan tới sản phẩm. Được học và cấp chứng chỉ an toàn Lao động khi thi công trên cao. 

3 - Các thiết bị an toàn lao động khi thi công tại công trình được trang bị đầy đủ. Nhân viên kỹ thuật được mua bảo 

hiểm tai nạn khi xảy ra sự cố tại công trình. 

4 – Dịch vụ bảo hành và bảo trì đúng giờ và nhanh nhất. 

5 - Bảo trì,bảo dưỡng định kỳ 6 tháng 1 lần miễn phí trong 2 năm đầu tiên. 

6 – Thông tin bảo hành điện tử cho khác hàng rõ ràng minh bạch nhất. 

 

Công Ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư phát triển Rạng Đông 


